Tiết 4; 5 ;6; 7: BÀI 2. MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO VÀ QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- NL tự chủ và tự học. 
- NL giao tiếp và hợp tác:
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo:
+ Sử dụng ngôn ngữ chính xác có thể diễn đạt mạch lac, rõ ràng.
+ Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
+ Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.
+ Biết đặt các câu hỏi khác nhau về các vấn đề trong bài học.
- Sử dụng đúng mục đích và đúng cách một số dụng cụ đo thường gặp trong học tập môn KHTN.
- Sử dụng được kính lúp và kính hiển vi quang học để quan sát mẫu vật. 
- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
- Phân biệt được các hình ảnh quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
2. Phẩm chất: 
· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về các quy định, quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về các biển báo an toàn, hình ảnh các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.
- Trung thực: Báo cáo chính xác, nhận xét khách quan kết quả thực hiện.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: Dụng cụ đo: kính lúp, ống hút nhỏ giọt, bình chia độ, kính hiển vi quang học.., giáo án, máy chiếu (nếu có), bảng phụ.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, tranh ảnh GV yêu cầu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Khai thác vốn tri thức và kinh nghiệm của HS về “Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng”
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu: Kể tên những dụng cụ dùng để đo chiều dài, khối lượng, thời gian.
nhiệt độ, thể tích mà em biết.
- HS phát biểu các ý kiến dựa trên kinh nghiệm bản thân. (GV yêu cầu HS sau không nói trùng ý kiến HS trước).
- GV ghi các ý kiến lên bảng, cho HS tiến hành thảo luận để có được câu trả lời chung.
- GV đặt câu hỏi, kích thích trí tò mò của HS: Dụng cụ đo trong môn KHTN gồm có những dụng cụ nào? Tại sao cần phải thực hiện an toàn trong phòng thực hành KHTN? Để trả lời được câu hỏi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học sau đây.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số dụng cụ đo trong học tập môn Khoa học tự nhiên
a) Mục tiêu: Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn KHTN (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích,...).
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	- GV cho HS thảo luận: Những dụng cụ đo nào tất cả HS đều nên biết cách sử dụng?
- GV tổ chức để HS làm việc nhóm với yêu cầu quan sát hình 2.1 SGK và kể tên các dụng cụ đo chiều dài, khối lượng, thể tích, thời gian và nhiệt độ trong môn KHTN.
- HS quan sát hình ảnh, lắng nghe GV giới thiệu các dụng cụ đo.
- HS ghi nội dung chính vào vở.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức cần ghi nhớ.
- GV mở rộng kiến thức: Các nhà khoa học sử dụng các công cụ đặc biệt để thực hiện công việc nghiên cứu khoa học. Họ cần thu thập dữ liệu hoặc thông tin khi họ muốn tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Để giải quyết nhu cầu nảy, các nhà khoa học phải ghi dữ liệu một cách chính xác và có tổ chức. Đây là một phần quan trọng của phương pháp khoa học. Các nhà khoa học có thể sử dụng những công cụ ở trong phòng thí nghiệm hoặc Sử dụng công cụ ở bất cứ nơi nào mà họ thực hiện công việc của mình.
Phòng thí nghiệm KHTN phải có các công cụ để đo về chiều dài (khoảng cách), khối lượng, thể tích, thời gian, nhiệt độ. Các phép đo khác nhau, có các tiêu chuẩn đo và dụng cụ đo khác nhau.
	I. Dụng cụ đo trong môn KHTN
+ Đo chiều dài: thước cuộn, thước kẻ, thước dây
+ Đo khối lượng: cân đồng hồ, cân điện tử, cân lò xo, cân y tế.
+ Đo thể tích chất lỏng: cốc đong, ống đong, ống pipet…
+ Đo thời gian: đồng hồ bấm giấy, đồng hồ treo tường.
+ Đo nhiệt độ: nhiệt kế y tế, nhiệt kế rượu, nhiệt kế điện tử…


Hoạt động 2.2: Cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích
a) Mục tiêu: Biết cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích (ống hút nhỏ giọt, bình chia độ). Góp phần hình thành phẩm chất trung thực.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Hãy kể tên những dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng?
+ Em hãy nêu giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của một bình chia độ?
- GV chốt kiến thức và hướng dẫn HS quy trình đo thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ:
+ Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo.
+ Lựa chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp.
+ Để chất lỏng vào bình chia độ, đặt bình chia độ thắng đứng.
+ Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình.
+ Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng. 
- GV hướng dẫn HS cách dùng ống hút nhỏ giọt để lấy một lượng chất lỏng và cho HS thảo luận câu hỏi: Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, nếu đặt bình chia độ không thẳng thì ảnh hưởng như thế nào đến kết quả đo?
- HS quan sát quá trình thực hiện của GV, trả lời câu hỏi của GV đưa ra.
- GV gọi 2 bạn HS có năng lực lên và hướng dẫn các bạn thực hiện, HS khác quan sát.
- GV chốt lại kiến thức HS cần ghi nhớ.
	2. Cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích
- Dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: bình chia độ, ống pipet (cốc đong, chai, lo, 

bơm tiêm có ghi sẵn dung tích).
- Giới hạn đo (GHĐ) của một bình chia độ là thể tích lớn nhất ghi trên bình.
- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của bình chia độ là thể tích giữa hai vạch chia liên tiếp
trên bình.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu cách sử dụng kính lúp cầm tay
a) Mục tiêu: Quan sát được mẫu vật bằng kính lúp cầm tay. Góp phần hình thành phẩm chất trung thực, phát triển năng lực giải thích vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức.
b) Tổ chức thực hiện:
 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV cho HS quan sát các bộ phận của kính lúp
- GV hướng dẫn cách sử dụng:
- Sau khi hướng dẫn, GV tổ chức giao nhiệm vụ cho từng HS:
+ Hãy quan sát một con kiến hoặc đường vân tay trên một ngón tay hoặc hình huy hiệu Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
+ Hãy ước lượng đường kính một sợi tóc của em là bao nhiêu?
- Từ kết quả quan sát, ước lượng, GV cho HS thảo luận:
+ Thiết bị nào giúp em quan sát những hình ảnh trên dễ dàng hơn?
+ Làm thế nào để đo được đường kính một sợi tóc của em?
- GV cho HS: Quan sát gân lá cây bằng kính lúp cầm tay như hướng dẫn, yêu cầu HS vẽ hình gân lá cây đã quan sát được.
- HS hoạt động theo nhóm 3 – 4 người, cùng quan sát, thực hành theo các yêu cầu của GV.
- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần.
- HS trưng bày sản phẩm thu được sau khi quan sát và vẽ gân lá cây.
- GV cho các nhóm nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện của HS.
	3. Tìm hiểu cách sử dụng kính lúp cầm tay
*Cấu tạo:
+ Tay cầm bằng kim loại hoặc nhựa.
+ Một tấm kính trong, hai mặt lồi.
+ Khung kính bằng kim loại hoặc nhựa.
*Cách sử dụng kính lúp:
+ Dùng tay thuận cầm kính lúp
+ Để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào mặt kính.
+ Di chuyển kính lên cho đến khi nhìn rõ vật.


Hoạt động 2.4: Tìm hiểu cách sử dụng kính hiển vi quang học
a) Mục tiêu: Biết cách sử dụng kính hiển vi quang học. Hình thành phẩm chất trung thực, phát triển năng lực giải thích vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm tìm hiểu:
+ cấu trúc của kính hiển vi, ghi chú thích từng bộ phận
+ cách sử dụng kính hiển vi
+ cách bảo quản kính hiển vi.
- GV làm mẫu rồi cho HS thực hành quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi quang học.
- GV cho HS quan sát ở vật kính: x10, x40 (không cần dầu soi kính).
- HS hoạt động theo nhóm 3 – 4 người, cùng quan sát, thực hành theo các yêu cầu của GV.
- GV dành thời gian quan sát, hướng dẫn tỉ mỉ giúp HS thực hiện.
- HS trưng bày sản phẩm thu được sau khi quan sát và vẽ gân lá cây.
- GV cho các nhóm nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện của HS.
	4. Cách sử dụng kính hiển vi quang học
Cấu tạo: Kính hiển vi gồm có 4 hệ thống:
- Hệ thống giá đỡ gồm: bệ, thân, mâm gắn vật kính, bàn để tiêu bản, kẹp tiêu bản.
- Hệ thống phóng đại: thị kính và vật kính.
- Hệ thống chiếu sáng: gương, màn chắn, tụ quang.
- Hệ thống điều chỉnh: núm chỉnh thô, núm chỉnh tinh, núm điều chỉnh tụ quang lên xuống…
*Cách sử dụng: (sgk)
* Cách bảo quản:
- Sử dụng đúng quy trình
- Đặt kính nơi khô thoáng, cất vào hộp có gói hút ẩm.
- Lau giá đỡ, lau vật kính bằng giấy mềm chuyên dụng có tẩm cồn.
- Bảo dưỡng, mở kính lau hệ thống chiếu sáng định kì.


Hoạt động 2.5: Tìm hiểu quy trình an toàn trong phòng thực hành
a) Mục tiêu: Nêu được các quy định an toàn trong phòng thực hành, vẽ, mô tả kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV hướng dẫn HS quan sát hình 2.9, 2.10 sgk, yêu cầu HS mô tả nội dung từng hình, sau đó trả lời các hành động trong hình là cần làm hay không được làm khi thực hành.

- GV hướng dẫn HS quan sát hình 2.11, yêu cầu các em cho biết các kí hiệu thông báo về chất độc hại có thể có trong phòng thực hành.
- HS quan sát hình ảnh, chỉ ra những điều nên và không nên làm trong phòng thí nghiệm, đưa ra các kí hiệu thông báo chất độc.
- HS đứng dậy nêu kết quả thực hiện
- GV gọi bạn khác đóng góp ý kiến, bổ sung
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức cần ghi nhớ, chuyển sang nội dung mới.
	5. Quy định an toàn trong phòng thực hành
- Việc cần làm: đeo khẩu trang, đeo kính, rửa tay bằng xà bông….
- Việc không được làm: làm đổ hóa chất, hít mùi hóa chất, nói chuyện khi thực hành, đổ hóa chất vào bồn rửa tay, chạy nhảy trong phòng thực hành….
- Kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành:(sgk)



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức bài học và phát triển kĩ năng
b) Tổ chức thực hiện: GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn, hoàn thành phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Điền thông tin đã học vào “Bảng các dụng cụ đo” sau đây:
	STT
	Tên dụng cụ đo
	Đại lượng đo

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Câu 2: Hãy dùng bình chia độ, ca đong để đo thể tích chất lỏng. Đo ba lần và ghi kết quả đo vào bảng:

	Chất lỏng cần đo
	Thể tích ước lượng (lít)
	Dụng cụ đo
	Lần đo
	Thể tích đo được
	Kết quả trung bình

	
	
	GHĐ
	ĐCNN
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	3
	
	





- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ và tiến hành thảo luận.
- GV thu phiếu học tập từ các nhóm, nhận xét quá trình thực hiện của các nhóm.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức, kĩ năng trong bài học
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS về nhà trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Hãy ghi chú thích các bộ phận của kính hiển vi quang học trong hình
Câu 2: Làm bảng “Nội quy an toàn phòng thực hành” (HS có thể bổ sung thêm các quy định khác nếu có).
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành yêu cầu GV đưa ra.
- GV nhận xét, đánh quá quá trình học tập của HS, chốt lại kiến thức bài học.
* Hướng dẫn về nhà: Trình bày phần kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


Ngày soạn: 17/9/2023
Ngày dạy: Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9/2023
CHỦ ĐỀ II: CÁC PHÉP ĐO
Tiết: 8;9;10;11;12;13 - BÀI 3: ĐO CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ 
THỜI GIAN
I. Mục tiêu
1. Năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
- Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng chiều dài, khối lượng, thời gian trong một số trường hợp đơn giản trước khi đo.
- Xác định được GHĐ và ĐCNN của một số loại thước, cân, đồng hồ đo thời gian thông thường.
- Chỉ ra được một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục những thao tác sai đó.
- Thực hiện đo được chiều dài, khối lượng của vật, thời gian của một hoạt động nào đó.
2. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về năng lực nhận thức.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng học tập đạt kết quả tốt.
- Trung thực: Khách quan trong kết quả.
- Trách nhiệm: Quan tâm đến bạn trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Giáo án, bài dạy Powerpoint.
- Hình ảnh hoặc 1 số loại thước đo chiều dài: thước dây, thước cuộn, thước mét, thước kẻ...
- Hình ảnh hoặc 1 số loại cân: Cân Robecval, cân đòn, cân đồng hồ, cân điện tử...
- Hình ảnh về các dụng cụ sử dụng đo thời gian từ trước đến nay. 
- Đoạn video chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động: 
- Đoạn video chế tạo đồng hồ Mặt Trời: Hướng dẫn làm đồng hồ Mặt Trời - Xchannel - YouTube.
- Phiếu học tập KWL và phiếu học tập Chủ đề II: ĐO CHIỀU DÀI, ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN (đính kèm).
2. Học sinh: Mỗi nhóm gồm
- Thước các loại, nắp chai các cỡ, ... 
- Cặp sách, quả nặng, Pin con thỏ, sách giáo khoa KHTN 6, 1 lò xo.
- Cân đồng hồ, quất, đường, nước, bình chia độ, cốc, thìa, ống hút...
- Một đồng hồ đeo tay (đồng hồ treo tường); 1 đồng hồ điện tử (đồng hồ trên điện thoại); 1 đồng hồ bấm giờ cơ học.
- Học bài cũ ở nhà.
- Kẻ sẵn bảng 6.1 vào vở.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (Xác định vấn đề học tập là đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian của một hoạt động bằng các dụng cụ đo thích hợp).
	a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian của một hoạt động bằng dụng cụ đo phù hợp.
	b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- GV phát phiếu học tập KWL và yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu.
-HS thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu.
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước.
- HS trình bày đáp án.
- GV liệt kê đáp án của HS trên bảng và nhận xét thái độ và hiệu quả công việc của học sinh
	


 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Sự cảm nhận hiện tượng
 a) Mục tiêu: Biết được giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về một số hiện tượng.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 2.1: Sự cảm nhận hiện tượng

	- Hoạt động tiếp sức: một học sinh trả lời, học sinh khác bổ sung để hoàn thành nhiệm vụ.
- GV đưa ra yêu cầu: 
+ Quan sát hình 3.1 và cho biết hình tròn màu đỏ ở 2 hình có bằng nhau không?
+ Dựa vào quan sát hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài. 
- GV cho 1 vài em lên đo và đọc kết quả.
- GV: Em dùng thước nào?
- GV: Từ đó cho HS thấy rằng giác quan của con người có thể cảm nhận sai một số hiện tượng và giúp các em nhận thức được tầm quan trọng phép đo  bài mới.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	I. Sự cảm nhận hiện tượng.
- Đôi khi, giác quan có thể làm cho chúng ta cảm nhận sai hiện tượng đang quan sát.
- Để có thể đánh giá về hiện tượng một cách khách quan, không bị phụ thuộc vào cảm giác chủ quan thì người ta thực hiện các phép đo.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài.
a) Mục tiêu: Học sinh ôn lại các loại đơn vị đo chiều dài.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi: 
? Hãy kể tên các đơn vị đo độ dài mà em biết?
HS trả lời câu hỏi dựa vào kiến thức đã học hoặc SGK: ví dụ: m, dm, cm…
GV có thể gọi 1 số học sinh trả lời và bổ sung khi cần.
Gv yêu cầu HS làm ví dụ sau:
Bài tập: Đổi đơn vị 
a. 1,25m = .....dm          b. 0,1dm = ....mm
c. ......mm = 0,1m          d. ......cm = 0,5dm
-  1 HS thực hiện bài tập trên bảng còn những HS khác thực hiện trên giấy nháp.
- GV chữa bài và giới thiệu thêm: đơn vị đo độ dài chuẩn là mét kí hiệu là m, người ta còn dùng các đơn vị nhỏ hơn m là dm,cm,mm.. và đơn vị lớn hơn m như km,… ngoài ra ở nước Anh và một số nước trên thế giới người ta dùng đơn vị đo độ dài là inch và dặm. Các em về tìm hiểu thêm ở mục “Em có biết”.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

	II. Đo chiều dài
Đơn vị đo chiều dài
-đơn vị đo độ dài chuẩn là mét kí hiệu là m, người ta còn dùng các đơn vị nhỏ hơn m là dm,cm,mm.. và đơn vị lớn hơn m như km,…
- Đổi đơn vị:
a. 1,25m = 12,5 dm        
b. 0,1dm = 10mm
c. 100mm = 0,1m          
d. 5cm = 0,5dm



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài.
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các loại thước để đo chiều dài của vật.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	GV yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu sách giáo khoa để tìm hiểu về các nội dung sau:
+ Dụng cụ dùng dể đo độ dài.
+ Nêu cách đo độ dài dùng thước mà e vẫn dùng.
Gv đặt câu hỏi :
? Để đo chiều dài người ta dùng dụng cụ gì?
HS: kể tên 1 số dụng cụ đo chiều dài như: thước kẻ, thước dây, thước cuộn....
GV chiếu hình ảnh 1 số loại thước và giới thiệu thước: thước kẻ, thước dây, thước cuộn, thước kẹp
? Em đã thấy người ta dùng thước dây thước cuộn trong những trường hợp nào?
HS trả lời: Tùy theo trường hợp hs gặp để trả lời 
? Em có nhận thấy mối liên hệ về độ dài các thước với độ dài các vật cần đo không?
HS trả lời : tùy theo suy nghĩ
GV thông báo: mỗi một thước có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thích hợp.
? Nghiên cứu thông tin trong SGK hãy cho biết thế nào là giới hạn đo?
HS: Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
? Độ chia nhỏ nhất là gì?
HS: Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
? Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước ở hình 3.3
HS trả lời:(a): GHĐ: 20cm     ; ĐCNN: 1mm .
- GV yêu cầu học sinh làm bài tập: 3. GV thông báo khái niệm GHĐ và ĐCNN:
- GV yêu cầu HS xác định GHĐ và ĐCNN của một số loại thước sau đây:
[image: ]? Thước a và b, thước nào cho kết quả đo chính xác hơn?
HS trả lời: (a): GHĐ: 10cm; ĐCNN: 0,5cm 
    (b): GHĐ: 10cm     ; ĐCNN: 0,1cm 
    (c): GHĐ: 15cm     ; ĐCNN: 1cm
- Thước b vì ĐCNN càng nhỏ, kết quả đo càng chính xác.
? Để đo chiều dài lớp học em chọn thước đo ở hình 3.3 có thuận tiện không? Vì sao?
HS: Không vì thước ngắn..
GV chốt lại vấn đề: Như vậy trước khi đo chiều dài em cần phải ước lượng độ dài cần đo để lựa chọn thước cho phù hợp.
? Dựa vào hình 3.4 thảo luận theo bàn về cách đo chiều dài bằng thước?
HS: Khi đo, đặt thước dọc theo chiều dài cần đo của vật, sao cho một đầu của vật bằng với vạch số 0 của thước như hình 3.4 b.
? Khi đọc kết quả đo em cần đặt mắt như thế nào?
HS trả lời: Khi đọc kết quả đo, cần đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật. Kết quả đo được ghi theo vạch ở thước gần nhất với đầu còn lại của vật.
? Đọc kết quả của phép đo trong hình b 3.5 và hình 3.6
HS: h3.5: 7.1cm. h3.6a 7.5cm.  h3.6b 7cm
? Khi đặt mắt nhìn như hình 3.6a và hình 3.6b thì ảnh hưởng thế nào đến kết quả đo? Dùng thước và bút chì kiểm tra kết quả của em.
HS thực hiện yêu cầu của GV.
? Nêu các bước đo chiều dài của vật bằng thước?
HS trả lời: Khi đo chiều dài của vật bằng thước cần:
+ Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo cho phù hợp.
+ Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo của vật, sao cho một đầu của vật bằng với vạch số 0 của thước
+ Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật.
+Đọc và ghi kết quả theo vạch ở thước gần nhất với đầu còn lại của vật.
GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo bàn để đo chiều dọc, chiều ngang cuốn sách Vật lý và ghi chép kết quả quan sát được vào B4 trong Phiếu học tập.
+ HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước đo chiều dài của vật bằng thước.
+ HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.
GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày thứ tự các bước đo chiều dài của vật bằng thước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).
GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm về tìm bước đo chiều dài của vật bằng thước và thực hành đo chiều dọc, chiều ngang cuốn sách Vật lý. 
- GV chốt bảng các bước đo chiều dài của vật bằng thước.
	1. Cách đo độ dài
- Dụng cụ đo chiều dài: thước dây, thước kẻ, thước mét, thước cuộn...


















Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.



Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.







































Khi đo chiều dài của vật bằng thước cần:
+ Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo cho phù hợp.
+ Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo của vật, sao cho một đầu của vật bằng với vạch số 0 của thước
+ Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật.
+Đọc và ghi kết quả theo vạch ở thước gần nhất với đầu còn lại của vật.



  Hoạt động 2.4. Tìm hiểu đơn vị đo khối lượng
a) Mục tiêu: 
- Lấy được ví dụ chứng tỏ bằng cảm nhận của chúng ta có thể dự đoán sai về khối lượng của một vật.
- Nêu đơn vị đo khối lượng trong hệ SI và một số đơn vị đo khối lượng khác.
- Kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo khối lượng.
- Xác định được GHĐ, ĐCNN của một số loại cân thường gặp.  
	b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân, HS trình bày dự đoán đáp án chứng tỏ cảm nhận của chúng ta có thể dự đoán sai về khối lượng của một vật.
- GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ khác để chứng minh cảm nhận của chúng ta có thể dự đoán sai về khối lượng của một vật. HS trình bày cá nhân.
- GV yêu cầu HS thực hiện theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi H1, H2, H3, H4.
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về đơn vị đo và dụng cụ đo thời gian, ĐCNN của một số loại đồng hồ thường gặp.
- GV chiếu bảng chiếu “có thể em chưa biết. HS chú ý lắng nghe.
	III. ĐO KHỐI LƯỢNG
1. Đơn vị đo khối lượng
a) Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng.
- Đơn vị đo khối lượng là kilogam, kí hiệu là Kg. 
- Ngoài ra: tấn (tone); gam (gram); miligam (milligram)… Trong đời sống người ta còn dùng đơn vị tạ, yến:
1tạ = 100kg; 1 yến = 10kg.
b) Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng.
- Để đo khối lượng người ta dùng cân. Có nhiều loại cân khác nhau:  Cân đòn; cân y tế; cân tạ; cân điện tử,…


Hoạt động 2.5: Tìm hiểu cách đo khối lượng.
a) Mục tiêu: 
- Trình bày được các bước sử dụng cân để đo khối lượng một vật và chỉ ra được các khắc phục một số thao tác sai bằng cân khi đo khối lượng.
- Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng để chọn cân phù hợp.
- Thực hiện được ước lượng khối lượng trong một số vật.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thiện cá nhân phần bước 1 trong nội dung Phiếu học tập và hoàn thiện theo 4 nhóm phần bước 2 trong nội dung Phiếu học tập.
- GV hướng dẫn HS chốt lại các thao tác sử dụng cân để đo khối lượng của một vật.
- GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo 4 nhóm  HS đo khối lượng của các vật ghi chép kết quả thực hành được vào bước 3 trong Phiếu học tập.
- HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước chung đo khối lượng của một vật bằng cân.
- HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.
- GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 bước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét về kết quả hoạt đông của các nhóm về tìm các bước đo khối lượng của một vật và thực hành đo khối lượng của một vật. 
- GV chốt bảng các bước đo khối lượng của một vật bằng cân.
	2. Cách đo khối lượng
Khi đo khối lượng của 1 vật, ta cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Ước lượng khối lượng của vật cần đo.
- Bước 2: Chọn cân phù hợp.
- Bước 3: Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.
- Bước 4: Đặt vật lên đĩa cân hoặc treo vật lên móc cân.
- Bước 5: Đặt mắt nhìn và ghi kết quả mỗi lần đo đúng cách.


 	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về đơn vị và dụng cụ đo thời gian.
a) Mục tiêu: 
- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động.
- Nêu đơn vị đo thời gian trong hệ SI và một số đơn vị đo thời gian khác.
- Kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thời gian.
- Xác định được ĐCNN của một số loại đồng hồ thường gặp.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân, HS trình bày dự đoán và GV chiếu video đáp án chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động.
- GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ khác để chứng minh giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động. HS trình bày cá nhân.
- GV yêu cầu HS thực hiện theo cặp đôi và trả lời các câu hỏi H1, H2, H3. 
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động ra giấy.
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung về đơn vị đo và dụng cụ đo thời gian, ĐCNN của một số loại đồng hồ thường gặp.
	IV. ĐO THỜI GIAN
1. Đơn vị đo thời gian
- Đơn vị đo thời gian là giây, kí hiệu là s. 
Các ước số và bội số của đơn vị giây ta thường gặp là giờ (h), phút, ngày, tuần, tháng,...
- Đồng hồ là dụng cụ dùng để đo thời gian. 
Có nhiều loại đồng hồ khác nhau: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử, đồng hồ bấm giây,...


Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về các bước đo thời gian bằng đồng hồ.
a) Mục tiêu: 
- Trình bày được các bước sử dụng đồng hồ để đo thời gian một hoạt động và chỉ ra được các khắc phục một số thao tác sai bằng đồng hồ khi đo thời gian.
- Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng thời gian trước khi đo.
- Thực hiện được ước lượng thời gian trong một số trường hợp đơn giản.
b) Tổ chức thực hiện:	
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thiện cá nhân phần bước 1 trong nội dung Phiếu học tập và hoàn thiện theo nhóm 4 HS phần bước 2 trong nội dung Phiếu học tập.
- GV hướng dẫn HS chốt lại các thao tác sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động.
- GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm 4 HS đo thời gian của một HS đi từ cuối lớp đến bục giảng và ghi chép kết quả quan sát được vào bước 3 trong Phiếu học tập.
- HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước chung đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ.
- HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.
- GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 bước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).
GV nhận xét về kết quả hoạt đông của các nhóm về tìm các bước đo thời gian và thực hành đo thời gian của một hoạt động. GV chốt bảng các bước đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ.

	2. Cách đo thời gian
a) Ước lượng thời gian và sử dụng đồng hồ.
-  Để lựa chọn đồng hồ đo thời gian cho một hoạt động ta cần ước lượng thời gian của hoạt động đó trước khi đo
b) Sử dụng đồng hồ đúng cách.
Khi sử dụng đồng hồ để đo thời gian của một hoạt động cần lưu ý:
- Hiệu chỉnh đồng hồ về vạch số 0 trước khi đo.
- Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt đồng hồ.
- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của đồng hồ.
c) Đo thời gian bằng đồng hồ
d) Kết luận
Khi đo thời gian của một hoạt động, ta cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Ước lượng khoảng thời gian cần đo
- Bước 2: Chọn đồng hồ phù hợp.
- Bước 3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.
- Bước 4: Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ.
- Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.


Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
- Vận dụng kiến thức đã học để học sinh luyện tập về cách đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, ước lượng đo độ dài, khối lượng, thời gian để chọn loại dụng cụ đo cho phù hợp.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	- HS thực hiện làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
- GV chiếu lần lượt các câu hỏi và yêu cầu hs suy nghĩ trả lời.
- Học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân
- GV nhận xét, chốt lại câu trả lời đúng.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đề xuất phương án thí nghiệm đo đường kính nắp chai dựa trên những dụng cụ đã có trong khay của nhóm.
- GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm đề xuất phương án thí nghiệm đo đường kính nắp chai dựa trên những dụng cụ đã có trong khay của nhóm.
- Đại diện nhóm HS trình bày, HS nhóm khác nhận xét.
- GV thống nhất phương án và cho các nhóm thực hành đo theo phương án đã chọn.
- HS báo cáo kết quả thực hành và rút ra nhận xét.
- Dự kiến sản phẩm: 
+ Phương án 1: Đặt nắp lên giấy, dùng bút chì vẽ vòng tròn nắp chai trên giấy. Dùng kéo cắt vòng tròn. Gập đôi vòng tròn. Đo độ dài đường vừa gập, đó chính là đường kính nắp chai.
+ Phương án 2: Đặt một đầu sợi dây tại một điểm trên nắp, di chuyển đầu dây còn lại trên vành nắp chai đến vị trí chiều dài dây lớn nhất. Dùng bút chì đánh dấu rồi dùng thước đo độ dài vừa đánh dấu, đó chính là đường kính nắp chai.
+ Phương án 3: Đặt nắp chai trên tờ giấy, dùng thước và bút chì kẻ 2 đường thẳng song song tiếp xúc với nắp chai. Đo khoảng cách giữa 2 đường thẳng này, đó chính là đường kính nắp chai.
- Đo được đường kính nắp chai.
GV nhận xét kết quả và thái độ thực hiện thí nghiệm của học sinh.
- GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
	


* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và hệ thống hóa kiến thức bài 3 bằng sơ đồ tư duy.
- Yêu cầu mỗi nhóm HS hãy chế tạo 1 đồng hồ mặt trời từ vật liệu tái chế. 
- Tìm hiểu cấu tạo của nhiệt kế y tế.
PHỤ LỤC CÂU HỎI PHẦN LUYỆN TẬP
Câu 1. Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng
A. thước đo.               B. gang bàn tay.              C. sợi dây.           D. bàn chân.
Câu 2. Giới hạn đo của thước là 
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.		
B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 	
C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.	
D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
Câu 3. Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là
A. m2                   B. m                   C. kg                  D. l
Câu 4. Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.
(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là
A. (2), (1), (3).      B. (3), (2), (1).             C. (1), (2), (3).          D. (2), (3), (1).
Câu 5. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
A. cân tạ.                 B. cân Roberval.          C. cân đồng hồ.             D. cân tiểu li.
Câu 6. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân tạ                     B. cân đòn                     C. cân đồng hồ.         D. cân tiểu li.
Câu 7. Trên vỏ hộp sữa ông thọ có ghi khối lượng tịnh 500g, con số đó cho biết điều gì?
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